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	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025
	Ước thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ
2020-2025
	Đánh giá
(Đat/Vượt/
Không đạt)
	Tỷ lệ thực hiện so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ
2020 - 2025

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 A. CHỈ TIÊU KINH TẾ
	
	
	
	
	

	1. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) 
	%
	7,5 - 8
	5,80-5,87
	Không đạt
	

	Khu vực nông nghiệp - thuỷ sản
	%
	2,5 - 3
	2,97-3,14
	
	

	Khu vực công nghiệp - xây dựng 
	%
	9 - 9,5
	5,38-5,43
	
	

	Khu vực dịch vụ
	%
	7,5 - 8,1
	7,21-7,27
	
	

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	6,0 - 6,5
	1,40-1,65
	
	

	2. GRDP bình quân đầu người
	Tr. đồng
	145 - 160
	
	Không đạt
	82,75%

	3. Cơ cấu GRDP theo khu vực kinh tế
	%
	100,00
	
	Không đạt
	100,00

	Khu vực nông nghiệp - thuỷ sản
	%
	5,6 - 5,9
	
	
	9,31-9,32

	Khu vực công nghiệp - xây dựng 
	%
	33,7 - 34
	
	
	31,04-31,09

	Khu vực dịch vụ
	%
	54,1 - 54,75
	
	
	53,51-53,55

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	5,9 - 5,95
	
	
	6,03-6,09

	4. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
	Tỷ đồng
	
	
	Không đạt
	40.000

	Tốc độ tăng Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
	%
	tăng bình quân 10-12,5%/năm
	9,02%/năm
	
	

	5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	Tỷ đồng
	Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán TW giao
	
	Đạt
	12.362

	6. Giá trị năng suất lao động (theo giá hiện hành)
	Tr. đồng
	297,18
	
	Không đạt
	80,76%

	Tốc độ tăng năng suất lao động (theo giá hiện hành)
	%
	11 - 15
	
	
	

	7. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị
	
	12 - 13
	
	Đạt
	12 - 13

	Tổng sản phẩm công nghệ cao/tổng giá trị sản phẩm
	
	35 - 40
	
	
	35 - 40

	8. Tỷ lệ đô thị hóa
	
	76,00
	
	Đạt
	76

	B. CHỈ TIÊU XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	9. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi
	
	
	
	Đạt
	

	Mẫu giáo
	%
	99,15
	
	
	99,15

	Tiểu học
	%
	100,00
	
	
	100,00

	Trung  học cơ sở
	%
	95,00
	
	
	95,00

	Trung học phổ thông
	%
	Phấn đấu ít nhất 90% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp
	
	
	90,00

	10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	80-85
	
	Vượt
	85,00

	11. Tỷ lệ hộ nghèo 
	%
	< 0,5
	
	Vượt
	0,05

	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
	%
	
	
	
	0,04

	12. Số bác sĩ/vạn dân
	
	17
	
	Vượt
	18,03

	13. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
	%
	95
	
	Đạt
	95,00

	14. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	Xã
	
	
	Vượt
	

	Trong đó: Xã nông thôn mới nâng cao
	Xã
	24
	
	
	duy trì, nâng chất 36/36 xã

	Xã nông thôn mới kiểu mẫu
	Xã
	8
	
	
	11/36

	C. CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	

	15. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch
	%
	97,00
	
	Vượt
	98,51

	Trong đó: Khu vực đô thị 
	%
	100,00
	
	
	100,00

	Khu vực nông thôn 
	%
	94,00
	
	
	96,00

	16. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 
	%
	100,00
	
	Đạt
	100,00

	D. CÁC CHỈ TIÊU XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
	
	
	
	
	

	17. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
	%
	80,00
	
	Đạt
	80,00

	Phát triển đảng viên mới
	Đảng viên
	7.000
	
	
	

	18.Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các TC-CT, CT-XH
	%
	74,00
	
	Đạt
	74,00

	E. CÁC CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG - AN NINH
	
	
	
	
	

	19. Củng cố, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; đảm bảo 100% nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 
	%
	100%
	
	Đạt
	100%

	20. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo hàng năm số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không” đạt từ 75% trở lên. 
	%
	> 75
	
	Đạt
	>75, không áp dụng đánh giá với chỉ tiêu "hàng năm số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn 3 không"


* Đánh giá tiến độ thực hiện với các chỉ tiêu đến năm 2025 so với Nghị quyết
1. Đánh giá Kết quả chung kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu. Ước kết quả thực hiện đến cuối năm 2025:
- Vượt 05/20 chỉ tiêu gồm: (1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (2) Tỷ lệ hộ nghèo; (3) Số bác sĩ/ vạn dân; (4) Xây dựng nông thôn mới; (5) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch.
- Đạt 10/20 chỉ tiêu gồm: (1) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; (3) Thu ngân sách trên địa bàn; (4) Tốc độ đổi mới máy móc thiết bị; (5) Tỷ lệ đô thị hóa; (6) Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi; (7) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; (8) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn; (9) Củng cố, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; đảm bảo 100% nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; (10) Giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo hàng năm số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không” đạt từ 75% trở lên.
- Không đạt 05/20 chỉ tiêu, gồm: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn; (2) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người; (3) Cơ cấu GRDP; (4) Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội; (5) Giá trị năng suất lao động 
2. Nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết 
- Về Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn: Ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 đến hầu hết mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; tốc độ tăng GRDP của thành phố năm 2020 giảm -0,56%, năm 2021 tăng 0,11%; năm 2022 phục hồi tăng trưởng 13,32% tuy nhiên kết quả tăng trưởng được đánh giá dựa trên số liệu thực hiện của năm 2021 (đạt mức tăng trưởng rất thấp), do vậy, chưa đánh giá được đầy đủ sự phục hồi và tăng trưởng trong từng ngành từng lĩnh vực; đến năm 2023, tốc độ tăng GRDP khả quan hơn đạt 5,01%, thể hiện thực chất kết quả tăng trưởng trong điểu kiện không bị ảnh hưởng dịch bệnh; đến năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự bất ổn chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn, thành phố tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, thành phố duy trì tốc độ tăng GRDP đạt 7,12%, tuy là mức tăng trưởng cao nhất so với bình quân giai đoạn 2011-2015 (5,94%/năm), 2016-2020 (5,37%/năm) và từ năm 2020 trở lại đây, tuy nhiên vẫn tạo áp lực rất lớn cho năm 2025 và khó có thể thực hiện hoàn thành Kế hoạch 05 năm. Trong tình hình nêu trên, dự kiến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt đối thiểu từ 9,5 trở lên%, phấn đấu kịch bản tăng trưởng cao 10,5-11%, tính chung giai đoạn 2020 - 2025 tăng bình quân 5,87%/năm
- Về cơ cấu kinh tế: Dưới tác động của COVID-19 trong giai đoạn 2020 - 2022 làm cho cơ cấu kinh tế bị xáo trộn về sự phát triển, chuyển dịch của từng ngành nhất là hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Đồng thời, trong điều kiện khó khăn như hiện nay từ sự bất ổn tình hình chính trị - kinh tế của thế giới và khu vực đã tiếp tục ảnh hưởng đến các năm tiếp theo nên dự kiến cơ cấu kinh tế không đạt theo mục tiêu Nghị quyết giao.
- Về chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người; Giá trị năng suất lao động: Thời điểm xây dựng mục tiêu Nghị quyết Đại hội, số liệu tính toán chưa dự báo đầy đủ về sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến nền kinh tế của thành phố, số liệu làm căn cứ tính toán được ước thực hiện năm 2020 là 97,2 triệu đồng/người/năm; tuy nhiên qua kết quả thực hiện năm 2020 do Tổng Cục Thống kê công bố chỉ đạt 72,41 triệu đồng/người, chênh lệch 24,77 triệu đồng; kéo theo những năm tiếp theo khi quy mô nền kinh tế có mức tăng chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người; giá trị năng suất lao động; do đó  02 chỉ tiêu này  không đạt mục tiêu Nghị quyết giao.
- Về Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: số liệu chính thức Cục Thống kê công bố cho địa phương hàng năm đều bị thấp hơn so với số liệu ước tính và số liệu sơ bộ đã công bố nên tăng trưởng Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 chỉ mới đạt 9,02%/năm.
